	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 3107/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 21 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch tổng thể Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1479/2008/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020;

Xét hồ sơ quy hoạch tổng thể Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 do Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ lập tháng 10 năm 2011; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 244/TTr-SXD ngày 07/11/2011, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt quy hoạch tổng thể Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 với các nội dung chính như sau:
1. Vị trí và quy mô 

a) Vị trí: 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Khu Bảo tồn) thuộc địa bàn các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Trảng Bom và Thống Nhất tỉnh Đồng Nai và có phạm vi giới hạn như sau:
- Phía Bắc: Giáp tỉnh Bình Phước với ranh giới sông Mã Đà và huyện Tân Phú;
- Phía Nam: Giáp sông Đồng Nai và các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Định Quán;
- Phía Ðông: Giáp ranh vườn Quốc gia Cát Tiên, huyện Tân Phú và huyện Định Quán;
- Phía Tây: Giáp tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 97.152,1 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/25.000.

2. Mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Quy hoạch các phân khu chức năng của Khu Bảo tồn theo Quy chế quản lý rừng tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quy hoạch các nội dung đầu tư về quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển Khu Bảo tồn trong giai đoạn 2011 - 2020;
- Gia tăng độ che phủ rừng, ổn định độ tàn che trên địa bàn Khu Bảo tồn đến năm 2020 đạt trên 86,9% nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng và duy trì tỷ lệ che phủ của rừng toàn tỉnh đạt 29,76%;
- Quy hoạch các nội dung đầu tư, nghiên cứu, quản lý bảo vệ và khai thác hiệu quả, bền vững vùng nước nội địa;
- Quy hoạch các nội dung đầu tư phục dựng, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa và chứng tích chiến tranh hóa học;
- Sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tài nguyên vùng nước nội địa, ổn định dân cư, nâng cao mức sống của người dân, giảm sức ép đến công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng của Khu Bảo tồn.

3. Các nội dung lập quy hoạch

3.1. Quy hoạch các phân khu chức năng


a) Tổng diện tích tự nhiên của Khu Bảo tồn là 97.152,1 ha. Quy hoạch các phân khu chức năng như sau:

- Vùng lõi







: 92.192,1 ha.
  + Đất quy hoạch rừng đặc dụng



: 59.792,1 ha.
    • Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt



: 10.605,6 ha.
    • Phân khu phục hồi sinh thái



: 44.087,5 ha. 

    • Phân khu di tích - lịch sử



          : 766,2 ha.
    • Phân khu hành chính - dịch vụ



: 4.332,8 ha.
  + Khu bảo tồn vùng nước nội địa



     : 32.400,0 ha.
- Đất quy hoạch rừng sản xuất




     : 4.959,9 ha.
  + Diện tích QH phát triển du lịch sinh thái ven hồ Trị An  : 2.636,5 ha.
  + Diện tích QH nguồn nguyên liệu Tre - Lồ Ô

     : 1.060,9 ha.
  + Diện tích QH cải tạo sinh cảnh khu vực trảng Thùng Phi: 126,0 ha.
  + Diện tích dự trữ phát triển
                                      
     : 1.136,5 ha.
b) Diện tích giao xã quản lý, Khu Bảo tồn sử dụng
     : 463,7 ha.
3.2. Quy hoạch các chương trình hoạt động

a) Quy hoạch đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng:   

Mục tiêu quy hoạch nhằm ngăn chặn các hoạt động xâm phạm trái phép vào Khu Bảo tồn trên cơ sở hoàn thiện việc xây dựng các chốt, trạm kiểm lâm, hệ thống chòi quan sát, hệ thống đường tuần tra, mốc bảng ranh giới, mua sắm phương tiện, trang thiết bị…, để tăng cường cho công tác quản lý bảo vệ rừng và cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt, đi lại của lực lượng làm công tác bảo vệ rừng. Nội dung đầu tư gồm: 

- Quy hoạch xây dựng 46 bảng và 285 mốc ranh giới khu rừng; 

- Quy hoạch xây dựng mới 13 trạm kiểm lâm và 05 trạm kiểm soát cửa rừng;

- Quy hoạch hệ thống các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái như: Phục hồi, duy tu nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng  217,9 km; làm đường mới đi vào trạm kiểm lâm 15,2 km;…

- Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ quản lý bảo vệ rừng.
Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020: 43.080 triệu đồng.

b) Quy hoạch chương trình phát triển rừng và phục hồi sinh thái:

Mục tiêu: Góp phần nâng cao số lượng, chất lượng rừng và đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn; bảo tồn và phát triển nguồn gien, bảo tồn đa dạng sinh học bằng các loài cây gỗ lớn có giá trị, tiêu biểu của vùng Chiến khu Đ nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung; tôn tạo cảnh quan di tích lịch sử Chiến khu Đ và góp phần bảo vệ môi trường; góp phần ổn định đời sống nhân dân ở vùng rừng thông qua việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động của dự án. Trong giai đoạn 2011 - 2020 tiếp tục thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án đã được duyệt gồm:

- Trồng rừng tập trung: Trồng rừng mới và trồng rừng bổ sung cây gỗ lớn bản địa vào diện tích rừng trồng cũ với diện tích 2.894 ha.

- Trồng cây cảnh quan hai bên đường vào các Khu di tích lịch sử: 59 ha.
- Khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên với diện tích 27.422 ha.

Giai đoạn 2011 - 2015: Trồng và khôi phục rừng gỗ lớn bàn địa: 500 ha; Khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên ở mức độ cao: 2.974 ha và xây dựng vườn ươm cây giống, còn các hạng mục công trình khác thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.
Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020: 117.540 triệu đồng.

c) Quy hoạch đầu tư phòng cháy và chữa cháy rừng:

Mục tiêu: Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả của công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương trong việc quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Nội dung đầu tư gồm những hạng mục như: 

- Xây dựng công trình phòng cháy và chữa cháy rừng gồm: Hệ thống đường băng cản lửa hàng năm, xây dựng 11 chòi canh lửa kết hợp giám sát thú, 60 bảng cấp dự báo cháy rừng, 04 đập tràn giữ nước và 09 giếng khoan;

- Tổ chức tập huấn, diễn tập và tuyên truyền giáo dục về phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Hợp đồng phòng cháy, chữa cháy rừng với cộng đồng dân cư địa phương; 

- Tuyên truyền giáo dục về phòng chống cháy rừng;

- Thành lập mạng lưới phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020 là 8.055 triệu đồng.

d) Quy hoạch chương trình bảo tồn đa dạng sinh học:


Mục tiêu: Nhằm thực hiện Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học”. Các hạng mục đầu tư bảo tồn đa dạng sinh học trong giai đoạn 2011 - 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

- Quản lý, bảo tồn và cải tạo các sinh cảnh rừng và đất ngập nước như: Cải tạo sinh cảnh khu vực hồ Bà Hào; cải tạo sinh cảnh hồ Sen; cải tạo sinh cảnh cho voi và thú móng guốc…
- Theo dõi, giám sát hiệu quả quá trình phục hồi rừng tự nhiên.

- Theo dõi, giám sát hiệu quả dự án trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa.

- Giám sát, đánh giá và bảo tồn một số loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; xây dựng trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật kết hợp chăn thả động vật hoang dã được cho phép để cung cấp giống và tạo ngành nghề mới cho người dân địa phương;

- Tuyên truyền giáo dục cộng đồng dân cư địa phương về bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020: 54.463 triệu đồng.

e) Quy hoạch chương trình nghiên cứu khoa học:
Mục tiêu: Nhằm thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, làm cơ sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen, phục hồi tài nguyên rừng đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ của Khu Bảo tồn. Trong giai đoạn 2011 - 2020, thực hiện một số đề tài nghiên cứu như:
- Đánh giá thực trạng và tiềm năng nguồn tài nguyên dược liệu ở Khu Bảo tồn, làm tiền đề xây dựng dự án “Vườn Quốc gia bảo tồn và phát triển cây thuốc Đông Nam Bộ”;

- Nghiên cứu giải pháp phục hồi các loài cây họ Dầu tại Khu Bảo tồn. 

- Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp chuyển hóa rừng sản xuất thành rừng đặc dụng tại Khu Bảo tồn.

- Nghiên cứu đặc điểm và phân bố các sinh cảnh rừng tự nhiên của Khu Bảo tồn.

- Nghiên cứu bảo tồn một số loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm;

- Tổng hợp, đánh giá các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng;

- Điều tra, đánh giá khả năng khôi phục quần thể đàn cá tự nhiên hồ Trị An;

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020: 9.800 triệu đồng.


g) Quy hoạch các nội dung quản lý, khai thác tổng hợp hồ Trị An:

Mục tiêu: Nhằm quản lý toàn diện và khai thác tổng hợp hồ Trị An, góp phần bảo tồn và phát triển tính đa dạng sinh học; phát triển bền vững vùng nước nội địa hồ Trị An; đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, phát triển thêm ngành nghề, tạo thêm việc làm cho người dân; mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư; tăng nguồn thu cho Khu Bảo tồn, giảm nguồn chi từ ngân sách Nhà nước, các chương trình gồm những nội dung cơ bản sau:

- Lập dự án diệt trừ cây Mai Dương cải tạo hồ Trị An;

- Thực hiện các dự án phát triển du lịch sinh thái trên hồ Trị An; 

- Thí điểm mô hình xây nhà nuôi chim yến tại một số đảo trên hồ; 

- Bảo vệ và điều tra nghiên cứu về nguồn lợi thủy sản của hồ;

- Phục hồi, tái tạo và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản hồ Trị An.

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020: 25.711 triệu đồng.


h) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin:

Mục tiêu: Nhằm giới thiệu các thông tin về Khu Bảo tồn, qua đó kêu gọi sự hợp tác, đầu tư của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, gồm các nội dung sau:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu;

- Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp của Khu Bảo tồn;

- Xuất bản sách giới thiệu tài nguyên đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn.
Tổng vốn đầu tư trong  giai đoạn 2011 - 2020: 6.750 triệu đồng.

i) Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực: 

Mục tiêu: Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, gồm những nội dung sau:

- Sắp xếp bộ máy tổ chức: Lãnh đạo Khu Bảo tồn, các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp.

- Nội dung và kế hoạch đào tạo: Nghiệp vụ kiểm lâm; bảo tồn thiên nhiên; nghiên cứu lâm sinh; nuôi trồng thủy sản; du lịch sinh thái… Tạo điều kiện hỗ trợ cho một số cán bộ có trình độ đại học tham dự các khóa đào tạo sau đại học và tuyển dụng nhân viên có trình độ chuyên môn cao.
Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020: 2.772 triệu đồng.


k) Quy hoạch nội dung khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường: 

- Định hướng phát triển du lịch sinh thái: Phục hồi tôn tạo các di tích lịch sử; quy hoạch một số khu vực để đầu tư phát triển du lịch sinh thái như: Công viên đá, thác Ràng, hồ Bà Hào... và đặc biệt là các di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia;
- Quy hoạch khai thác sử dụng lâm sản ngoài gỗ: Phát triển các ngành nghề thủ công, mỹ nghệ, nhằm góp phần ổn định sinh kế của người dân và qua đó thúc đẩy cộng đồng tham gia hoạt động bảo tồn; quy hoạch vườn Quốc gia cây thuốc Đông Nam Bộ nhằm khai thác tiềm năng và góp phần phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu. Diện tích quy hoạch khai thác sử dụng lâm sản ngoài gỗ bao gồm toàn bộ các tiểu khu thuộc phân khu phục hồi sinh thái và vùng quy hoạch đất rừng sản xuất thuộc xã Phú Lý. 

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020: 2.700 triệu đồng.

l) Quy hoạch chương trình sắp xếp ổn định dân cư trong Khu Bảo tồn:

Mục tiêu: Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên; sử dụng quỹ đất để thực hiện chương trình phát triển rừng và phục hồi sinh thái; hạn chế tối đa các nguy cơ cháy rừng và ổn định đời sống cho người dân, từng bước nâng cao mức sống nông thôn. Nội dung quy hoạch:

- Thực hiện dự án sắp xếp ổn định đời sống dân cư 02 xã Mã Đà và Hiếu Liêm;

- Xây dựng hệ thống các tuyến đường dân sinh bao gồm: Đường dân sinh ven theo hồ Trị An, đường Hiếu Liêm, đường suối Linh, đường chăn nuôi xã Hiếu Liêm, đường dân sinh Mã Đà - Hiếu Liêm.

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020 là: 252.000 triệu đồng (vốn đầu tư xây dựng tuyến đường dân sinh ven hồ Trị An, còn lại các công trình đầu tư khác do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư, được xây dựng thành các dự án khác).
m) Quy hoạch đầu tư xây dựng phân khu hành chính - dịch vụ:

Mục tiêu: Nhằm quản lý tốt hơn, chặt chẽ hơn tài nguyên thiên nhiên của Khu Bảo tồn; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế; thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên chức của Khu Bảo tồn. Quy mô diện tích: 4.332,8 ha, gồm các cụm sau:

- Khu vực hồ Bà Hào: Khu Trung tâm Dịch vụ - Du lịch - Nghỉ dưỡng, diện tích 1.766,9 ha.

- Khu vực Bà Hào: Khu Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ và khu Đồng 4, diện tích 267,0 ha.

- Khu Công viên Đá, diện tích 372 ha.

- Khu vực ven sông Bé: 1.926,9 ha, trong đó xây dựng vườn cây ăn trái chất lượng cao với diện tích 469,7 ha và 1.457,2 ha quy hoạch phát triển du lịch sinh thái.

 (Riêng khu trung tâm hành chính ban quản lý được xây dựng tại khu nhà làm việc hiện nay thuộc khoảnh 8 tiểu khu 137). 

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020 là: 339.416 triệu đồng.

n) Quy hoạch đầu tư các khu di tích lịch sử:

Mục tiêu: Bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử nhằm giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

- Khu di tích Khu ủy miền Đông: Xây dựng các hạng mục công trình chính như: Bia lưu niệm các Ban tham mưu; bản đồ di tích; ma-nơ-canh mô tả hoạt động của cán bộ chiến sỹ; đền thờ liệt sỹ, đường điện lưới Quốc gia từ Bà Hào vào di tích;  đường Chiến khu Đ, đường Hiếu Liêm;… Ngoài ra sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục đã được phê duyệt.
- Khu di tích Trung ương Cục miền Nam: Xây dựng một số hạng mục chính như: Phục dựng nghĩa trang liệt sỹ Mã Đà; thay 09 bia hiện hữu bằng đá thiên nhiên; đường điện lưới Quốc gia từ Bà Hào vào di tích, đường Trung ương cục… Ngoài ra, sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục đã được phê duyệt.

- Khu di tích Ban Thông tin miền Đông Nam Bộ: Xây dựng dự án đầu tư trùng tu di tích Ban Thông tin miền Đông Nam Bộ hay còn gọi là Địa đạo suối Linh.

- Khu chứng tích chiến tranh hóa học Mã Đà - Đồng Nai: Xây dựng nhà bảo tàng chứng tích; các cơ sở liên quan đến nạn nhân; cơ sở chăm sóc nạn nhân, khu nghiên cứu. (Vốn đầu tư để xây dựng khu di tích chứng tích chiến tranh hóa học sẽ được đầu tư trong một dự án khác).
Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020 là: 192.926 triệu đồng.

4. Tổng hợp vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2020
: 1.055.213 triệu đồng.
4.1. Phân theo giai đoạn đầu tư:

- Giai đoạn 2011 - 2015


          : 499.965 triệu đồng (47,38%).
- Giai đoạn 2016 - 2020


          : 555.248 triệu đồng (52,62%).
4.2. Phân theo nguồn vốn:

- Vốn ngân sách Nhà nước

          : 943.468 triệu đồng (89,41%).
  + Nguồn vốn sự nghiệp

          : 68.127 triệu đồng.
  + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
: 875.341 triệu đồng.
- Vốn từ các nhà tài trợ


          : 3.211 triệu đồng (0,30%).
- Vốn liên doanh, liên kết


: 107.911 triệu đồng (10,23%).
- Vốn tự có




: 623 triệu đồng (0,06%).
Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Trảng Bom, Thống Nhất; Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 
Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Khoa học Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Trảng Bom và Thống Nhất; Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên -  Văn hóa Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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